
STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh Học sinh trường

1 NGUYỄN LÊ PHÚC AN 06/02/2011 THCS Nhựt Tảo

2 Võ Ngọc Minh Anh 24/08/2011 Trường THCS Nguyễn Văn Thăng

3 PHẠM NGỌC MINH ANH 20/09/2011 THCS Nhựt Tảo

4 Võ Hồng Trâm Anh 19/08/2011 THCS Lý Tự Trọng

5 Bùi Nguyễn Hà Anh 06/09/2011 THCS Hướng Thọ Phú

6 VÕ HUỲNH MINH ANH 02/11/2011 THCS Nhựt Tảo

7 PHẠM VIỆT BÁCH 06/08/2011 THCS Nhựt Tảo

8 Tô Nguyễn Gia Bảo 16/11/2011 THCS Trần Phú

9 Trần Ngọc Bảo Châu 13/06/2011 THCS Hướng Thọ Phú

10 Bùi Nguyễn Bảo Châu 16/12/2011 Trường THCS Nguyễn Văn Thăng

11 Trần Tâm Đoan 20/06/2011 THCS Trần Phú

12 CHUNG TRÍ DŨNG 22/05/2011 THCS Nhựt Tảo

13 Lê Thị Thu Duyên 24/09/2011 THCS Lý Tự Trọng

14 Tất Hoàng Kim Hiền 23/02/2011 THCS Trần Phú

15 Nguyễn Gia Huy 17/06/2011 THCS Khánh Hậu

16 Nguyễn Quang Khải 02/05/2011 THCS Trần Phú

17 VÕ MINH KHÔI 03/04/2011 THCS Nhựt Tảo

18 Nguyễn Huỳnh Thiên Kim 22/08/2011 THCS Trần Phú

19 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 10/02/2011 Trường THCS Vĩnh Công

20 Trương Thị Thiên Kim 24/10/2011 THCS Trần Phú

21 Trần Ngọc Khánh Lam 25/08/2011 THCS Khánh Hậu

22 TRẦN BẢO LÂM 05/11/2011 THCS Nhựt Tảo

23 Nguyễn Ngọc Phương Lan 02/10/2011 Trường THCS Nguyễn Văn Thăng

24 TRẦN LÊ MINH 21/05/2011 THCS Nhựt Tảo

25 Trần Nguyễn Thu Ngân 05/11/2011 THCS Nguyễn Văn Tiếp

26 Dương Phương Nghi 25/08/2011 THCS Trần Phú

27 LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC 02/06/2011 THCS Nhựt Tảo

28 Trần Thảo Nguyên 23/07/2011 THCS Lý Tự Trọng

29 Nguyễn Thành Nhân 22/09/2011 THCS Trần Phú

30 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 06/06/2011 THCS Lê Đại Đường

31 PHẠM HOÀNG THIÊN PHÚ 03/05/2011 THCS Nhựt Tảo

32 Nguyễn Toàn Phú Sỹ 24/01/2011 THCS Lê Đại Đường

33 VŨ BÁ THANH 27/11/2011 THCS Nhựt Tảo

34 CAO MINH THIỆN 09/04/2011 THCS Nhựt Tảo

35 Nguyễn Ngọc Cát Trân 18/06/2011 Trường THCS Nguyễn Văn Thăng

36 Huỳnh Đoàn Bảo Trân 03/07/2011 THCS Trần Phú

37 LÂM THÚY VÂN 24/03/2011 THCS Nhựt Tảo

38 Lê Nam Việt 25/05/2011 THCS Lý Tự Trọng

39 Phạm Hoàng Việt 12/12/2011 Trường THCS Nguyễn Văn Thăng

40 Võ Nguyễn Nhật Vy 21/11/2011 THCS Trần Phú

41 Nguyễn Ngọc Như Ý 03/04/2011 THCS Lê Đại Đường

Long An, ngày 10 tháng 8 năm 2026
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